
CHƯƠNG 3.  

QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC 



3.1.1 Khái niệm QTMT 

 KN1: Quan trắc môi trường là quá trình đo đạc thường xuyên một 

hoặc nhiều thông số về tính chất vật lý, hóa học và sinh học của các 

thành phần môi trường, theo một kế hoạch được lập sẵn về thời gian, 

không gian, phương pháp và quy trình đo lường. Để cung cấp thông tin 

có độ tin cậy, độ chính xác cao và có thể đánh giá diễn biến chất lượng 

môi trường (Phạm Ngọc Đăng, 2008) 



3.1.1 Khái niệm QTMT 

 KN2: Là quá trình theo dõi có hệ thống về MT, các yếu tố tác 

động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện 

trạng, diễn biến chất lượng môi trường và tác động xấu tới môi trường 

(Mục 20, Chương 1, Luật BVMT 2014) 

3.1. Quan trắc môi trường 

 KN3: Quan trắc môi trường chỉ một quy trình lặp đi lặp lại các 

hoạt động quan sát và đo lường một hay nhiều thông số chất lượng môi 

trường, có thể quan sát những thay đổi diễn ra trong một giai đoạn thời 

gian (Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hiệp Quốc 

(ESCAP), 1994) 

 



3.1.2 Đối tượng và mục đích trong QTMT nước 

Mục đích 

- Xác định các thay đổi và diễn biến về chất lượng 

môi trường nước 

- Cung cấp thông tin phục vụ quản lý, bảo vệ môi 

trường nước 

- Cảnh báo, đề xuất các biện pháp phù hợp để 

quản lý, bảo vệ môi trường nước 

 

Đối tượng 
Thành phần của môi trường nước: nước mặt, nước 

ngầm… 



3.1.3. Kiểu quan trắc 

 

 

Theo đối tượng quan trắc 

 

 

Theo phương tiện quan trắc 

Quan trắc 
nền 

Quan trắc 
tác động 

Quan trắc  
tự động 

Quan trắc 
thủ công 



  Quan trắc nền: điểm quan trắc nền được lựa chọn tại những khu 

vực không bị ảnh hưởng trực tiếp của các nguồn ô nhiễm nhằm xác định 

giá trị nền của các thông số môi trường tự nhiên làm cơ sở để so sánh với 

quan trắc tác động 

  

 
 Quan trắc tác động: điểm quan trắc tác động được lựa chọn tại 

những khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp của các nguồn ô nhiễm (các nguồn 

xả chất thải hay cơ sở sản xuất có thể làm ô nhiễm hoặc thay đổi chất 

lượng môi trường) 

 



3.1.4 Phương pháp quan trắc 

   - Quan trắc tự động liên tục (Automatic): 

   + Trạm quan trắc tự động cố định 

   + Xe quan trắc tự động di động 

- Quan trắc bán tự động (Manual) 

   + Đo nhanh tại hiện trường đối với một số thông số (pH, DO, độ 
đục…) 

   + Lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển về Phòng thí nghiệm để phân 
tích 



Phân loại trạm quan trắc 

Theo hình thức 

hoạt động 

Trạm cố định Trạm di động 



3.1.5 Phân loại trạm quan trắc 

Theo mục tiêu thông tin 

Trạm cơ sở (nền) 

Trạm tác động 

Trạm xu hướng 



Trạm cơ sở 

 Vị trí: đặt tại khu vực không bị ảnh hưởng trực tiếp của 

các nguồn ô nhiễm 

 Mục đích: 

 Xác định mức cơ sở (nền) của các thông số môi trường 

tự  nhiên 

 Kiểm soát các tác nhân ô nhiễm nhân tạo 

 Kiểm soát nguồn ô nhiễm từ bên ngoài trước khi ảnh 

hưởng tới một khu vực nhất định 



Trạm tác động 

 Vị trí: đặt tại khu vực bị tác động của con người  

 Mục đích:  

 Đánh giá tác động của con người đối với chất lượng 

môi trường 

 Theo dõi chất lượng môi trường tại các đối tượng sản 

xuất, kinh doanh (khu công nghiệp, bãi chôn lấp rác 

thải, khu dân cư, nhà máy…) 

 Theo dõi chất lượng nguồn cung cấp nước cho các nhu 

cầu sử dụng nước (nước cấp sinh hoạt, nước cấp cho 

sản xuất,…) 

 



Trạm xu hướng 

 Vị trí: đặc biệt, đại diện tính chất của một vùng rộng lớn 

có nhiều loại hình hoạt động của con người  

 Mục đích: 

  - Đánh giá xu hướng biến đổi môi trường ở quy mô 

toàn cầu, toàn khu vực 

  - Đánh giá tải lượng các tác nhân ô nhiễm đưa vào 

một đối tượng môi trường nhất định (ví dụ trạm ở cửa 

sông đánh giá tải lượng ô nhiễm từ sông đưa ra biển và 

diễn biến xâm nhập mặn …) 

 



Trạm quan trắc MT nước 



 



 



 



Phân loại trạm quan trắc 

Theo hình thức 

hoạt động 

Trạm cố định Trạm di động 



Thiết kế mạng lưới các trạm quan trắc để kiểm soát chất lượng 

nước cho một lưu vực sông theo sơ đồ sau 





3.2. Quan trắc nước mưa 

Thiết bị : vũ kế và vũ ký. 

Lượng mưa là chiều dày của lớp nước mưa tại một địa 

điểm nào đó. (Không để bị thấm xuống đất và bị bốc 

hơi).  



Vũ kế 

Ống đong 

bình kim loại hình trụ có miệng thu nước 

hình tròn diện tích là 200 cm2 



- Diện tích miệng thùng đo mưa: 200cm2. 

- Chiều cao thùng đo mưa: 40cm. 

- Miệng thùng đo mưa đặt cách mặt đất: 1,5m. 

- Thùng đo mưa phải đặt cách xa các vật cản như nhà cửa, cây cối từ 3 lần đến 4 lần 

chiều cao của vật cản. 

Miệng thùng đo mưa hình tròn. Vì vậy, đường kính miệng thùng đo mưa có chiều dài 

xấp xỉ 16 cm. 



 

Diện tích miệng cốc 

đo mưa P200 là 

10cm2, chiều cao để 

đo của cốc là 

20cm.Trên cốc đo 

mưa được khắc thành 

100 vạch nhỏ, mỗi 

vạch nhỏ có thể tích 

nước là 2cm3, tương 

ứng với thể tích lớp 

nước có chiều dày 

0,1mm của thùng đo 

mưa. 



Vũ ký 

Vũ ký dùng để ghi lại diễn biến của mưa 

theo thời gian 



Tính lượng mưa 

 5.1. Lượng mưa ngày 

 Lượng mưa ngày được tính từ 

19h ngày hôm trước đến 19h 

ngày hôm sau. 

 5.2. Lượng mưa trận 

 Lượng mưa trận được tính từ 

đầu trận mưa đến khi kết thúc 

trận mưa. 

 5.3. Lượng mưa đợt 

Lượng mưa đợt được tính từ 

đầu đợt mưa đến khi kết thúc 

đợt mưa. 



Các vấn đề môi trường của 

nước mưa 

 

Mưa axít: là hiện tượng nước mưa có độ pH dưới 

5,6.  

* Đây là hậu quả của quá trình tiêu thụ nhiều than 

đá, dầu mỏ và các nhiên liệu khác 

* Do có tính axit khá lớn, nước mưa có thể hoà tan 

được một số bụi kim loại và ôxit kim loại có trong 

không khí như ôxit chì (Pb),... làm cho nước mưa trở 

nên độc hơn nữa đối với cây cối, vật nuôi và con 

người. 



Quá trình hình thành mưa axit 
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Quá 

trình  

đốt  

N2 + O2 → 2NO; 

2NO + O2 → 2NO2  

S + O2 → SO2 

H2SO4 

HNO3  

+ H2O(l)  Mưa  

AXIT  





Mục đích quan trắc nước mưa. 
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* Phân tích chất lượng nước mưa là một trong những bước 

cơ bản để xác định các thông số.  

* Thể tận dụng tối đa nguồn nước mưa theo những mục 

đích cụ thể khác nhau  tránh lãng phí 

* Quan trắc chất lượng nước mưa để phân tích những yếu tố 

ảnh hưởng đến chất lượng nước mưa. 

* Từ kết quả phân tích có thể cho ta một cái nhìn sơ bộ về chất 

lượng môi trường không khí. 



QUÁ TRÌNH LẤY MẪU  

VÀ XỬ LÝ MẪU 

Vị trí lấy mẫu 

Lấy mẫu tại các vị trí khác nhau để so sánh chất lượng nước 

mưa 
Mẫu đại diện cho khu dân cư : 

 

•Khu dân cư ngoại thành : Hoocmon, Bình Chánh, Cần Giờ, 

Củ Chi... 

•Khu dân cư thuộc trung tâm thành phố : Quận 1, 3, 5, 10 

•Khu dân cư gần trung tâm thành phố : Quận 4, 6, 7, 8, 9, 11, 

12, Quận Tân Phú,Thủ Đức, Gò Vấp, Phú Nhuận... 



QUÁ TRÌNH LẤY MẪU  

VÀ XỬ LÝ MẪU 
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Lấy mẫu đại diện cho khu công nghiệp  

•  Khu công nghiệp Tân Bình (Quận Tân Bình) 

•  Khu chế xuất Linh Trung (Quận Thủ Đức) 

•  Khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7)... 

Việc lựa chọn vị trí lấy mẫu và số lượng mẫu tùy thuộc vào  

* Quy mô đề tài quan trắc 

* Thời gian thực hiện quan trắc  

* Những thuận lợi về đường đi, nơi ở của người quan trắc 

phải đảm bảo mẫu đại diện cho các khu vực đã nêu trên. 



Phương pháp lấy mẫu và bảo 

quản mẫu 
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Trước khi chọn dụng cụ để lấy mẫu cần phải biết thể tích 

mẫu cần thiết cho các phân tích hoá học và để thoả mãn 

mục đích nghiên cứu.  

Lưu ý khi chọn dụng cụ  

Đồng thời phải tính đến hiệu suất mong đợi của dụng cụ để 

điều chỉnh khi tính toán. 



Phương pháp lấy mẫu và bảo 

quản mẫu 
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* Bình chứa mẫu bằng polyetylen chất lượng cao là tốt nhất 

*Phễu đong bằng polyetylen vừa với miệng bình chứa 

 gây ảnh hưởng chất lượng mẫu  và độ chính xác khi 

phân tích  

Vì một số thành phần mẫu, nhất là vết các kim loại và các 

hợp chất hữu cơ, có xu hướng hấp phụ lên thành bình chưa 



Phương pháp lấy mẫu và bảo 

quản mẫu 



Phương pháp lấy mẫu và bảo 

quản mẫu 
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 Thời gian lấy mẫu   

* Từ tháng 5 đến tháng 8, nhằm phân tích sự thay đổi chất lượng 

nước mưa từ đầu mùa và cuối mùa 

* Lấy mẫu nước mưa theo từng cơn mưa riêng lẻ và từng giai đoạn 

của cơn mưa nhằm phân tích sự thay đổi trong chất lượng nước 

mưa. 
* Lấy mẫu khi cơn mưa bắt đầu và kết thúc ngay khi cơn mưa ngưng 

vì để tránh ảnh hưởng của bụi và các nhân tố khác  

Số lượng mẫu và thể tích mẫu :  

Tùy thuộc vào quy mô và mục tiêu quan trắc 



Phương pháp lấy mẫu và bảo 

quản mẫu 

Kĩ thuật lấy mẫu  

  * Dùng nước cất siêu sạch (Milipore water) tráng rửa cẩn thận bình 

chứa và phễu ít nhất 2 lần rồi mới đem ra hiện trường 

* Đặt bình lấy mẫu ở vị trí thông thoáng, 

* Đảm bảo thu trực tiếp nước mưa, để không lấy phải nước mưa sau 

khi rơi lên cành cây, mái nhà, hoặc các vật che khác ở phía trên 

* Ghi nhãn cho mẫu vừa lấy  

* Lấy mẫu ở độ cao ít nhất nhất định so với mặt đất để tránh 

bụi, đất, các ảnh hưởng từ bên ngoài khác.  



Phương pháp lấy mẫu và 

bảo quản mẫu 

Bảo quản và vận chuyển mẫu 

Bình chứa mẫu nước phải đậy kín, bảo vệ khỏi các tác động trực 

tiếp của ánh sáng và sức nóng, bảo quản mẫu ở nhiệt độ < 5oC 

Mẫu sau khi lấy cho vào thùng xốp có khả năng giữ nhiệt để 

vận chuyển về phòng thí nghiệm phân tích Môi trường 



Phương pháp lấy mẫu và bảo 

quản mẫu 

Phương thức xử lý mẫu  

Mẫu thu được chia làm 2 phần 

Phần một 

Khi đo pH và độ dẫn phải rót mẫu ra những dụng cụ riêng. 

Không thêm hóa chất bảo quản gì: dùng để đo pH và độ dẫn 

tại hiện trường 

  Không được đo độ dẫn của mẫu nước mưa đã dùng để đo pH, vì 

KCl khuyếch tán ra từ dụng cụ đo pH làm sai lạc độ dẫn của mẫu. 



Phương pháp lấy mẫu và bảo 

quản mẫu 
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Được bảo quản bằng cloroform và phân tích anion (Cl─, NO3
-, SO4

2-) 

và cation (Na+, K+, NH4
+, Mg2+, Ca2+). Mẫu được bảo quản trong tủ 

lạnh đến khi phân tích 

Trước khi phân tích mẫu được lọc qua đầu lọc 0.45 µm 

Mẫu được phân tích trong vòng 3 tháng kể từ ngày thu mẫu, bởi vì 

trong vòng 3 tháng thì sự sai khác không quá 5%. 

Phần còn lại  



Phương pháp phân tích nước mưa 
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Các thông số được lựa chọn để quan trắc bao gồm : 

pH 

Độ dẫn điện EC 

Các anion (Cl─, NO3
-, SO4

2-) , các cation (Na+, K+, NH4
+, Mg2+, Ca2+) 

Kim loại nặng 

Vi sinh 

 

Thông tư 32 
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Phương pháp phân tích nước mưa 
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Phương pháp xác định pH 

Tiến hành xác định pH mẫu nước mưa ngay tại hiện trường để 

thu được kết quả về giá trị pH của nước mưa chính xác nhất 

Không để quá 6 giờ sau khi lấy mẫu 

Có 3 phương pháp  sử dụng để đo pH của nước mưa :  

 Giấy chỉ thị pH, 

  Chỉ thị màu dung dịch  

 Máy đo pH ( chính xác và thuận lợi nhất ) 



Phương pháp phân tích nước mưa 
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Phương pháp phân tích nước mưa 
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Phương pháp xác định độ dẫn 

Độ dẫn điện của nước liên quan đến sự có mặt của các ion trong 

nước. 

 Các ion này thường là muối của kim loại như NaCl, KCl, SO2-4, 

NO-3, PO-4 v.v... 

  Trong nước mưa có chứa một số ion có thể gây ra độ dẫn điện như: 

Cl-, SO32-, NH4+… 

Các ion này có thể tồn tại trong nước mưa từ bụi biển, từ khí thải 

công nghiệp, giao thông 

Cũng như pH, đo độ dẫn cũng phải được tiến hành ngay tại hiện 

trường 



Phương pháp phân tích nước mưa 

Để xác định độ dẫn điện, người ta thường dùng các máy đo hay bút đo 



Phương pháp phân tích nước mưa 

Phương pháp phân tích nồng độ các ion trong nước mưa 

Thông số hóa học chính được chọn để quan trắc là : 

Các anion Cl─, NO3
-, SO4

2-   

Các cation Na+, K+, NH4
+, Mg2+, Ca2+ 

 
Các phương pháp có thể sử dụng xác định hàm lượng ion trên 

trong nước mưa: 

•Phương pháp xác định ion bằng điện cực có màng chọn lọc  

•Phương pháp SPADNS 

•Phương pháp sắc kí ion (Ion Chromatography) 



Phương pháp phân tích nước mưa 
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Thành phần hóa học  

Ta chỉ xác định các ion chính trong nước mưa 

STT Thông Số Đơn vị Giá trị giới hạn 

1 pH 6-8.5 

2 Amoni (tính theo N) mg/l 3 

3 Clorua (Cl-) mg/l 300 

4 Florua (F-) mg/l 1.5 

5 Độ cứng tính theo CaCO3 mg/l 350 



Thành phần hóa học  

www.themegallery.com 

•Giá trị pH của nước mưa 

Bảng :  Những quy định đối với tính chất nước mưa 

 
pH Tính chất 

<4.0 Mang tính axit nặng 

4.0-4.9 Mang tính axit 

4.9-5.5 Mang tính axit nhẹ 

5.6 Trung tính 

5.6-6.0 Mang tính kiềm nhẹ 

6.0-7.0 Mang tính kiềm 

>7.0 Mang tính kiềm nặng 



3.3. Quan trắc nước mặt 

-Nước mặt đất  

-Nước sông suối 



-Quan trắc lượng dòng chảy trên mặt đất  







 



 



Hố bẫy nước mặt 



Quan trắc lưu lượng dòng chảy trên sông suối 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



Mục tiêu quan trắc 

 Đánh giá chất lượng 

nước, hiện trạng môi 

trường. 

- Kiểm soát chất lượng, 

xu hướng biến động. 

- Dự đoán rủi ro và 

lường trước hậu quả 

đồng thời đưa ra biện 

pháp phòng ngừa, 

khắc phục. 

 



 



 



Quan trắc bốc hơi trên mặt nước tự do 



Thùng đo bốc hơi GGI- 3000 

Đây là một thùng bằng kim 

loại hình trụ có diện tích thu 

nước là 3000cm2, ở giữa có 

một trụ kim loại, trên đầu gắn 

một kim nhọn. Mũi kim thấp 

hơn miệng bình 7.5cm. 

Để đo bốc hơi, người ta đào hố đất có kích thước đúng bằng bình 

đo bốc hơi, đặt bình xuống hố sao cho miêng bình cao hơn mặt đất 

7.5cm. Đổ đầy nước vào bình ngang với mũi kim 



Quan trắc tốc độ thấm nước của đất 

10cm  

một ống kim loại hoặc chất dẻo hình trụ thông 

hai đầu. Một đầu được đưa xuống lớp đất cần 

xác định độ thấm nước. Người ta đổ nước vào 

ống sao cho chiều cao cột nước ở mức 10cm 

trên mặt đất 



Quan trắc nước dưới mặt đất 

 







Ống Pisometer dùng để xác định tốc độ dòng thấm 



Quan trắc chất lượng nước 

- Thời gian và vị trí lẫy mẫu nước  

-Phương pháp lấy mẫu nước: lấy mẫu thủ công, lấy mẫu 

bằng thiết bị tự động 

-Các chỉ tiêu phân tích mẫu nước:  hàm lượng các muối, 

độ pH, lượng ô xy hoá sinh BOD, lượng ô xy hoà tan, 

chất lơ lửng, hoá chất bảo vệ thực vật v.v.. 



 



 


